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Khảo sát tìm hiểu thực trạng về cuộc sống của 

trẻ em ở thành phố Fukuyama 

【Bảng điều tra dành cho học sinh tiểu học】  

 

・ Đây là cuộc khảo sát bởi thành phố Fukuyama thực hiện để điều tra tình trạng cuộc sống của 

trẻ em tại thành phố Fukuyama. 

・ Hãy tự trả lời bảng điều tra này. Bạn không cần đưa bảng điều tra của bạn cho giáo viên của 

trường hoặc người nhà xem. 

・ Vui lòng không viết tên của bạn. 

・ Hãy viết câu trả lời của riêng bạn. Không có câu trả lời sai hoặc đúng.  

・ Bảng điều tra này sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích khảo 

sát. Ngoài ra, vì bạn không viết tên của mình trong bảng điều tra này nên sẽ không ai biết bạn 

đã trả lời như thế nào.  

・ Hãy khoanh tròn vào số thích hợp với câu trả lời của bạn.  

・ Về cách khoanh tròn, sẽ có câu viết sẵn như: “Hãy khoanh tròn 1 trả lời thích hợp nhất”, “Hãy 

khoanh tròn tất cả những đáp án mà bạn thấy phù hợp”, v.v. ở cuối câu hỏi nên bạn hãy làm 

theo để trả lời.  

・ Sau khi bạn đã viết xong mọi thứ, hãy tự cho bảng câu hỏi vào phong bì màu đỏ và dùng băng 

keo dán kín lại. Sau đó cho phong bì đó vào phong bì lớn cùng với phong bì của người nhà, và 

nộp theo chỉ dẫn của giáo viên. 

・ Vui lòng trả lời trước Thứ Hai, ngày 24 tháng 7 năm 2023 (năm 
Reiwa 5). 

・ Cuộc khảo sát này được triển khai bởi thành phố Fukuyama. Các nhà trường chỉ thực hiện việc 

phát và thu bảng câu hỏi. 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với văn phòng dưới đây, không phải trường học. 

 

 

 

 

 (Địa chỉ liên lạc) 

Ban kế hoạch cho trẻ em Thành phố Fukuyama (Từ 8:30～17:15 trừ ngày Thứ bảy, Chủ 

nhật và các ngày lễ) 

TEL: 084-928-1296  FAX: 084-922-0846 

MAIL: kodomo-kikaku@city.fukuyama.hiroshima.jp 

Thành phố hoa hồng 

Fukuyama lấy hình 

tượng nhân vật là 

“Rola” 
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 １  Tự học 1 mình  

 ２  Học ở lớp học thêm  

 ３  Học phụ đạo trên trường  

 ４  Học gia sư  

 ５  Tham gia lớp học miễn phí tại khu vực mình sinh sống 

 ６  Được người nhà dạy học  

 ７  Học cùng bạn bè 

 ８  Khác 

 ９  Ngoài giờ học trên trường ra thì không học thêm gì hết  

 

 ９  学校
が っ こ う

の授業
じゅぎょう

以外
い が い

で勉強
べんきょう

はしない 

 １  Nam 

 ２  Nữ 

 ３  Khác・Không muốn trả lời  

 

Câu １ Hãy cho chúng tôi biết về giới tính của bạn. (Hãy khoanh tròn 1 trả lời thích hợp nhất) 

 

 

 

 

Câu ２ Ngoài những tiết học thường ngày ở trường ra thì bạn học bằng phương pháp như thế 

nào? 

* Bao gồm cả việc làm bài tập của trường. (1~8 hãy khoanh tròn tất cả những đáp án mà 

bạn thấy phù hợp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu ３ Ngoài những tiết học thường ngày ở trường ra thì bạn dành bao nhiêu thời gian trong 1 

ngày cho việc học? 

* Bao gồm cả thời gian làm bài tập của trường và thời gian đi học thêm. 

 (Hãy khoanh tròn 1 đáp án mà bạn thấy phù hợp trong phần a và b) 
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a) Ngày phải đến trường 

(thứ 2~thứ 6) 
１ ２ ３ ４ ５ ６ 

b) Ngày không đến trường 

(Thứ 7, chủ nhật,  

ngày lễ) 

１ ２ ３ ４ ５ ６ 
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 １  Trong top đầu của lớp 

 ２  Khoảng đầu của lớp  

 ３  Khoảng giữa của lớp  

 ４  Khoảng gần cuối của lớp  

 ５  Khoảng cuối của lớp 

 ６  Không biết 

 １  Tôi hiểu hết  

 ２  Tôi hiểu đại khái  

 ３  Cũng có những tiết mà tôi không hiểu 

４  Đa phần không hiểu 

 ５  Hầu như không hiểu 

 １  Khoảng từ năm 1･2 

 ２  Khoảng từ năm 3  

３  Khoảng từ năm 4 

４  Sau khi lên năm 5 

Câu ４ Bạn nghĩ thành tích trong lớp của mình được bao nhiêu?  

(Hãy khoanh tròn 1 trả lời thích hợp nhất) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu ５ Có phần bài giảng nào trên trường mà bạn không hiểu hay không?   

(Hãy khoanh tròn 1 trả lời thích hợp nhất) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu ６ Chúng tôi sẽ hỏi những người chọn câu “3 Cũng có những tiết mà tôi không hiểu” “4 Đa 

phần không hiểu” “5 Hầu như không hiểu”. 

Bạn bắt đầu không hiểu bài từ khi nào? (Hãy khoanh tròn 1 trả lời thích hợp nhất) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➡ Hãy trả lời câu 7. 
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１  Trung học cơ sở  

２  Trung học cơ sở, Trung học phổ thông 

 ３  Trung học cơ sở, Trung học phổ thông，Trường chuyên ngành 

 ４  Trung học cơ sở, Trung học chuyên ngành 5 năm 

 ５  Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Cao đẳng 

 ６  Trung học cơ sở, Trung học phổ thông (hoặc Trung học chuyên ngành 5 năm), 

Đại học, 

 ７  Trung học cơ sở, Trung học phổ thông (hoặc Trung học chuyên ngành 5 năm), 

Đại học, Cao học 

 ８  Khác 

 ９  Chưa biết  

１  Vì đã có nguyện vọng ngành hay trường 

 ２  Suy nghĩ từ thành tích học tập của mình 

 ３  Vì nghe theo lời bố mẹ   

 ４  Vì nghe theo lời của anh, chị  

 ５  Vì nghe theo lời của người khóa trên và bạn bè xung quanh  

 ６  Vì nghĩ nhà không có tiền  

 ７  Vì cần phải nhanh chóng đi làm 

 ８  Khác 

 ９  Không có lý do gì cả 

Câu ７ Tương lai bạn muốn tiếp tục học trường nào.(Hãy khoanh tròn 1 trả lời thích hợp nhất) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu ８ Những người chọn đáp án từ 1~8, hãy cho biết lý do. 

(1~8 hãy khoanh tròn tất cả những đáp án mà bạn thấy phù hợp) 

 

  

➡ Hãy trả lời câu 9. 
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 １  Có tham gia  

 ２  Không tham gia 

 １  Vì không có câu lạc bộ nào mà tôi muốn tham gia 

 ２  Vì bận học bài và đi học thêm  

 ３  Vì tốn kém chi phí  

 ４  Vì lý do gia đình (phải chăm sóc gia đình, làm việc nhà,...) 

 ５  Vì không có bạn cùng tham gia  

 ６  Khác 

Câu ９ Bạn có tham gia vào câu lạc bộ văn hóa, câu lạc bộ thể thao của khu vực hay hoạt động ở 

câu lạc bộ của trường không? (Hãy khoanh tròn 1 trả lời thích hợp nhất) 

 

 

 

 

 

Câu 10 Chúng tôi sẽ hỏi những người chọncâu “2 Không tham gia”. 

Lý do vì sao không tham gia? (Vui lòng khoanh tròn cho tất cả các số thích hợp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 11 Bạn dùng bữa bao nhiêu ngày trong 1 tuần? 

(Hãy khoanh tròn 1 đáp án mà bạn thấy phù hợp trong phần a~c) 
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a) Bữa sáng １ ２ ３ ４ 

b) Bữa tối １ ２ ３ ４ 

c) Bữa trưa vào kì nghỉ hè và nghỉ đông １ ２ ３ ４ 

➡ Hãy trả lời câu 11. 
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 １  Đúng vậy  

 ２  Cũng có thể là như vậy 

 ３  Cũng có thể không phải như vậy 

 ４  Không phải như vậy  

１ Bố mẹ  

 ２ Anh chị em   

 ３ Ông bà,... 

 ４ Giáo viên ở trường  

 ５ Bạn bè ở trường  

 ６ Bạn bè bên ngoài trường  

 ７ Tư vấn viên của trường, tư vấn viên xã hội của trường,... 

 ８ Những người trưởng thành khác (Người của câu lạc bộ thiếu nhi sau giờ học, 

giáo viên lớp học thêm, giáo viên dạy thêm, người khu vực,...) 

 ９ Người quen biết trên mạng  

10 Không thể thảo luận với ai, không muốn thảo luận 

Câu 12 Thông thường (thứ 2~thứ6) bạn hầu như là ngủ cùng giờ? 

(Hãy khoanh tròn 1 trả lời thích hợp nhất) 

 

 

 

 

 

 

Câu 13 Khi bạn có gặp khó khăn hoặc có việc phiền não thì bạn nghĩ bạn có thể thảo luận với ai?  

(1~9 hãy khoanh tròn tất cả những đáp án mà bạn thấy phù hợp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 14 Nhìn tổng thể thì cuộc sống gần đây của bạn có mức độ thỏa mãn là bao nhiêu? Hãy trả lời 

bằng chữ số từ “0” (Là hoàn toàn không thỏa mãn) đến “10” (Hoàn toàn thỏa mãn).  

(Hãy khoanh tròn 1 trả lời thích hợp nhất) 

 

  

０： Là hoàn toàn không thỏa mãn     10： Hoàn toàn thỏa mãn 

０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 
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Câu 15 Hãy trả lời những câu hỏi dưới đây theo mức độ “1 Hoàn toàn không phù hợp “2 Hơi hơi 

phù hợp “3 Phù hợp”. Bạn không tự tin với câu trả lời hoặc cho dù bạn nghĩ câu hỏi thật 

ngớ ngần thì cũng hãy trả lời tất cả các câu hỏi. Hãy suy nghĩ thời gian từ 6 tháng trở lại 

đây và trả lời câu hỏi. (Hãy khoanh tròn 1 đáp án mà bạn thấy phù hợp trong phần a~o) 
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a) Tôi cố gắng tử tế với người khác. Tôi thường nghĩ về cảm xúc của người 

khác. 
１ ２ ３ 

b) Tôi hay bị nhức đầu, đau bụng, và cảm thấy khó chịu. １ ２ ３ 

c) Tôi thường chia sẻ với những đứa trẻ khác (thức ăn, trò chơi, bút, v.v.). １ ２ ３ 

d) Tôi chủ yếu ở một mình. Tôi thường chơi một mình hoặc tránh giao tiếp 

với người khác. 
１ ２ ３ 

e) Tôi có nhiều điều lo lắng và luôn luôn cảm thấy bất an. １ ２ ３ 

f) Tôi sẵn sàng giúp đỡ khi thấy ai đó đang bị tổn thương, chán nản hoặc có 

cảm giác tồi tệ, v.v. 
１ ２ ３ 

g) Tôi có ít nhất một người bạn thân. １ ２ ３ 

h) Tôi hay thấy mình chán nản và rơi nước mắt. １ ２ ３ 

i) Tôi thường được những đứa trẻ ở độ tuổi của tôi yêu quý. １ ２ ３ 

j) Tôi dễ bị cảm thấy bất an và mất tự tin khi đối mặt với những tình huống 

mới. 
１ ２ ３ 

k) Tôi tử tế với những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mình. １ ２ ３ 

l) Tôi bị những đứa trẻ khác bắt nạt hoặc trêu chọc. １ ２ ３ 

m) Tôi thường tình nguyện giúp đỡ (bố mẹ, giáo viên, những đứa trẻ khác, 

v.v.). 
１ ２ ３ 

n) Tôi hòa nhập với người lớn tốt hơn là với những đứa trẻ khác. １ ２ ３ 

o) Tôi sợ hãi và dễ hoảng sợ. １ ２ ３ 
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Câu 16 Bạn nghĩ cuộc sống của bạn trong thời điểm trước đại dịch virus Corona (lúc bạn học lớp 

1) và trong thời điểm đại dịch virus Corona bùng phát (từ lớp 2 đến lớp 4) đã có những 

thay đổi gì? (Hãy khoanh tròn 1 đáp án mà bạn thấy phù hợp trong phần a~m) 
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a) Thời gian học tập ngoài thời gian học ở trường １ ２ ３ 

b) Cảm giác không hiểu bài ở trường １ ２ ３ 

c) Số lần hoặc động trong câu lạc bộ của khu vực và câu lạc bộ của trường １ ２ ３ 

d) Số lần bỏ dùng bữa １ ２ ３ 

e) Số lần thức khuya １ ２ ３ 

f)  Việc nói chuyện với bạn bè người lớn ngoài bố mẹ １ ２ ３ 

g) Việc nhìn khuôn mặt bạn bè và người lớn không đeo khẩu trang ngoài ba 

mẹ 
１ ２ ３ 

h) Việc bứt rứt, cảm thấy bất an, xuống tinh thần １ ２ ３ 

i) Số lần đi ăn ngoài cùng gia đình １ ２ ３ 

j) Số làn đi du lịch cùng gia đình １ ２ ３ 

k) Số lần vui chơi ngoài trời 

(Cắm trại, Tiệc nướng ngoài trời, xem thể thao ngoài trời, tắm biển,...) 
１ ２ ３ 

l) Số lần đi những nơi có mái che (Xem phim, Thủy cung，Viện bảo tàng，

Viện mỹ thuật,...) 
１ ２ ３ 

m) Thời gian ở nhà với gia đình １ ２ ３ 
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Câu 17 Bạn nghĩ cuộc sống của bạn trong thời điểm đại dịch virus Corona bùng phát (từ lớp 2 đến 

lớp 4) so với hiện tại có những thay đổi gì? 

(Hãy khoanh tròn 1 đáp án mà bạn thấy phù hợp trong phần a~m) 
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a) Thời gian học tập ngoài thời gian học ở trường １ ２ ３ 

b) Cảm giác không hiểu bài ở trường １ ２ ３ 

c) Số lần hoặc động trong câu lạc bộ của khu vực và câu lạc bộ của trường １ ２ ３ 

d) Số lần bỏ dùng bữa １ ２ ３ 

e) Số lần thức khuya １ ２ ３ 

f)  Việc nói chuyện với bạn bè người lớn ngoài bố mẹ １ ２ ３ 

g) Việc nhìn khuôn mặt bạn bè và người lớn không đeo khẩu trang ngoài ba 

mẹ 
１ ２ ３ 

h) Việc bứt rứt, cảm thấy bất an, xuống tinh thần １ ２ ３ 

i) Số lần đi ăn ngoài cùng gia đình １ ２ ３ 

j) Số làn đi du lịch cùng gia đình １ ２ ３ 

k) Số lần vui chơi ngoài trời 

(Cắm trại, Tiệc nướng ngoài trời, xem thể thao ngoài trời, tắm biển,...) 
１ ２ ３ 

l) Số lần đi những nơi có mái che (Xem phim, Thủy cung，Viện bảo tàng，

Viện mỹ thuật,...) 
１ ２ ３ 

m) Thời gian ở nhà với gia đình １ ２ ３ 
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０  Không có câu nào thích hợp (0 câu) 

 １  Có 1 câu tích hợp 

 ２  Có 2 câu tích hợp 

 ３  Có 3 câu tích hợp 

 ４  Có 4 câu tích hợp 

 ５  Có 5 câu tích hợp 

 ６  Có 6 câu tích hợp 

 ７  Có 7 câu tích hợp 

 ８  Tất cả các câu đều thích hợp (8 Câu) 

 

Câu 18 Đến thời điểm hiện tại bạn có những dấu hiệu như dưới đây từ câu a~h. Chọn những số mà bạn 

cảm thấy phù hợp với mình. (Số từ 0~8 khoanh tròn 1 câu bạn chọn) 

ａ  Những người lớn sống cùng thường xuyên nói xấu về bạn, coi thường bạn, làm bạn xấu hổ, 

hoặc mọi người thường xuyên cư xử theo cách khiến bạn cảm thấy nguy cơ bị tổn thương 

về thể chất 

ｂ  Thường xuyên bị người lớn sống cùng đẩy, túm lấy, đánh đập hoặc ném đồ vào người. Hoặc 

thậm chí có lần bị đánh rất mạnh đến mức bị thương 

ｃ  Đôi khi cảm thấy mình không được ai trong gia đình yêu thương, coi trọng hoặc hỗ trợ 

ｄ  Có khi không được cho thức ăn và quần áo mà mình cần, hoặc cảm thấy rằng không có ai 

bảo vệ mình. 

ｅ  Bố mẹ đã từng ly thân hoặc ly hôn ít nhất một lần. 

ｆ  Trong thành viên gia đình sống cùng có người thường xuyên bị ai đó đẩy, túm lấy, đá hoặc 

đánh đập, hoặc thậm chí có lần bị đánh liên tục hay đe dọa bằng dao, v.v. 

ｇ  Trong những người sống cùng, có người cư xử theo cách làm hại cuộc sống của bản thân 

hay gây tôn thương mối quan hệ với người khác như uống rượu, dùng ma túy, v.v. 

ｈ  Trong những người sống cùng, có người bị trầm cảm hoặc bệnh tâm thần khác, hoặc đã 

từng cố tự tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Trong trường hợp cảm thấy buồn bã thì hãy thử thảo luận với tư vấn viên của trường và các trung 
tâm dưới đây. 

●Trung tâm tư vấn TP Fukuyama：Bộ phận xúc tiến Neuvola (084-928-1258) 

●Phòng tư vấn cho thiếu nhi đường dây nóng tiếp nhận các trường hợp bị bạo hành (189) 

●Tài khoản LINE "Kokoro no Line Sodan” @ Hiroshima-ken" ●Young Telephone Hiroshima (082-228-3993) 

●”Childline” (0120-99-7777)      ●Đường dây nóng khẩn cấp 24h cho trẻ em (0120-0-78310)  
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１   Tăng số lượng bạn bè 

 ２  Tăng số lượng người lớn có thể nói chuyện thoải mái 

 ３  Tăng niềm vui trong cuộc sống 

 ４  Tăng thời gian thư giãn 

 ５  Tăng số bữa ăn đủ chất dinh dưỡng 

 ６  Hiểu ra rõ việc học 

 ７  Tăng số giờ học 

 ８  Khác 

 ９  Không có thây đổi gì đặc biệt 

Câu 19 Bạn đã từng sử dụng qua các địa điểm a~d dưới này bao giờ chưa? Nếu chưa thì sau này bạn 

có dự định sử dụng không? (Hãy khoanh tròn 1 đáp án mà bạn thấy phù hợp trong phần a~d) 

 

 

Câu 20 Chúng tôi sẽ hỏi những bạn phần trên nếu có chọn dù chỉ 1 câu có phần “1 Đã từng sử dụng”. 

Sau khi sử dụng thì bạn có những thay đổi như ở dưới đây không? 

(1~8 hãy khoanh tròn tất cả những đáp án mà bạn thấy phù hợp)  
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Chưa bao giờ sử dụng 
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a) Những nơi mà bạn có thể dành các buổi tối trong 

tuần và ngày nghỉ ngoài nhà riêng hoặc nhà của 

bạn bè (Câu lạc bộ trẻ em, Lớp học dành cho trẻ 

em sau giờ học, nhà văn hóa cho trẻ, v.v.) 

1 2 3 4 

b) Những nơi mà bạn có thể ăn tối miễn phí hoặc với 

giá rẻ ngoài nhà riêng hoặc nhà của bạn bè 

(Kodomo-shokudo / Nhà ăn cho trẻ em, v.v.) 

1 2 3 4 

c) Những nơi dạy kèm miễn phí 1 2 3 4 

d) Những nơi ngoài nhà riêng hoặc trường học mà nơi 

bạn có thể xin tư vấn về bất cứ điều gì (bao gồm 

cả tư vấn qua điện thoại và internet.) 

1 2 3 4 
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 １  Đã từng nghe qua và cũng biết về nội dung 

 ２  Đã từng nghe qua nhưng không rõ lắm  

 ３  Chưa từng nghe bao giờ 

 １  Phù hợp 

 ２  Không phù hợp  

 ３  Không biết  

Câu 21 Bạn đã từng nghe qua chữ young carer bao giờ chưa? 

(Hãy khoanh tròn 1 trả lời thích hợp nhất) 

* Người chăm sóc trẻ (young carer) là người trẻ dưới 18 tuổi mà bị cho là không được làm những 

gì mình thích và không được bảo vệ quyền lợi của trẻ nhỏ vì họ làm những công việc hàng ngày 

mà người lớn thường làm, chẳng hạn như công việc nội trợ và chăm sóc các thành viên trong 

gia đình. 

 

 

 

 

 

Câu 22 Bạn nghĩ bạn có phù hợp với “young carer” hay không.  

 (Hãy khoanh tròn 1 trả lời thích hợp nhất) 
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 １  Không chăm sóc ai cả  

 ２  Đang chăm sóc cho mẹ 

 ３  Đang chăm sóc cho bố 

 ４  Đang chăm sóc cho bà 

 ５  Đang chăm sóc cho ông 

 ６  Đang chăm sóc cho anh chị em 

 ７  Đang làm những việc chăm sóc gia đình khác nữa 

Câu 23 Trong gia đình bạn có đang chăm sóc (*) cho ai hay không. 

(2~7 hãy khoanh tròn tất cả những đáp án mà bạn thấy phù hợp)  

 *“Chăm sóc”ở câu trên có nghĩa là thực hiện việc dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc gia đình như 

một người lớn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 24 Trong trường hợp chọn từ câu 2~7 ở trên, thì có cần người lớn trong trường và xung quanh hỗ 

trợ và giúp đỡ việc gì hay không? 

(1~10 hãy khoanh tròn tất cả những đáp án mà bạn thấy phù hợp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

➡ Hãy trả lời câu 25. 

１  Tôi muốn được một ai đó lắng nghe chuyện về bản thân mình 

 ２  Tôi muốn được một ai đó tư vấn cho mình về việc chăm sóc gia đình tôi 

 ３  Tôi muốn một ai đó dạy tôi về bệnh tật, khuyết tật, cách chăm sóc, v.v. của gia 

đình tôi một cách dễ hiểu 

 ４  Tôi muốn một ai đó hoặc một dịch vụ nào đó thay cho tôi đảm nhận mọi việc mà 

tôi đang làm 

 ５  Tôi muốn một ai đó hoặc một dịch vụ nào đó thay cho tôi đảm nhận một phần 

công việc mà tôi đang làm 

 ６  Tôi muốn được có thời gian mà tôi có thể sử dụng thoải mái 

 ７  Tôi muốn được một ai đó tư vấn cho tôi về tương lai của mình 

 ８  Tôi muốn được một ai đó hỗ trợ việc học của trường và luyện thi 

 ９  Tôi muốn được một ai đó hỗ trợ tôi những khoản tiền cần thiết cho cuộc sống 

hàng ngày và việc học thêm của tôi 

 10  Khác（                              ） 

 11  Không có gì đặc biệt 

 12  Không biết 
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 １  Gặp trực tiếp 

 ２  Gọi điện thoại 

 ３  Mạng xã hội (Line, Twitter,...) 

 ４  Tin nhắn điện tử  

 ５  Khác（                              ） 

Câu 25 Về vấn đề chăm sóc gia đình nếu bạn có chuyện muốn hỏi hoặc muốn thảo luận với người 

lớn trong trường hoặc người xung quanh thì bạn nghĩ phương pháp nào dễ thảo luận hơn? 

(Vui lòng khoanh tròn cho tất cả các số thích hợp) 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Trong trường hợp cảm thấy buồn bã thì hãy thử thảo luận với tư vấn viên của trường và các trung tâm 

dưới đây. 

【Thảo luận ở trường của mình】 

●Giáo viên chủ nhiệm  ●Giáo viên phòng y tế   ●Những giáo viên khác trong trường 

●Tư vấn viên của trường, tư vấn viên xã hội của trường 

【Thảo luận với thành phố Fukuyama】 

●Trung tâm tư vấn giáo dục TP Fukuyama (0120-874-783) 

●Phòng phát triển học tập (084-928-1183） 

●Bộ phận xúc tiến Neuvola (084-928-1258) 

●Trung tâm tư vấn thanh thiếu niên, người trẻ (084-928-1297) 

【Thảo luận với Tỉnh Hiroshima】 

●Ứng dụng tư vấn bằng Line tên heart line hãy tìm bằng từ khóa  

"こころのライン＠広島県 Kokoro no Line @Hiroshima-ken" 

【Thảo luận với bộ giáo dục】 

●Đường dây nóng khẩn cấp 24h cho trẻ em (0120-0-78310) *Trực máy 24/24 (làm việc 365 ngày) 

 

 

 

  



15 

 

１ Có đầy đủ nội dung giáo dục, chăm sóc trẻ từ 0 tuổi đến trước khi vào tiểu học 

(Ví dụ) Giáo dục chất lượng cao tại các trường mẫu giáo, nhà trẻ, cơ sở giáo dục trẻ em được 

chứng nhận, v.v. 

 ２ Học các kỹ năng cần thiết đóng vai trò tích cực cho xã hội trong tương lai ở trường tiểu học, trung 

học cơ sở và trung học phổ thông 

(Ví dụ) ・Củng cố các kỹ năng học tập cơ bản 

・Mở rộng khả năng tư duy ngoài việc học, khả năng diễn đạt, khả năng giao tiếp 

 ３ Có đầy đủ hỗ trợ hỗ  gia đình nuôi con từ kỳ mang thai 

(Ví dụ) ・Có không gian để bạn có thể xin tư vấn thoải mái bất kỳ lúc nào về việc mang thai và 

nuôi con  

・Có đầy đủ dịch vụ y tế như sản phụ khoa, nhi khoa 

 ４ Có đầy đủ nơi để trẻ em có thể dành thời gian yên bình ở bên ngoài nhà riêng hoặc trường học. 

 (Ví dụ) Tăng cường dịch vụ nhà trẻ và câu lạc bộ sau giờ học, v.v.  

 ５ Tạo môi trường nơi làm việc giúp dễ dàng cân bằng giữa việc chăm sóc trẻ và công việc 

 (Ví dụ) ・Tạo điều kiện nghỉ phép dễ dàng hơn để có thể dành thời gian chăm sóc, 

nuôi dạy trẻ em 

・Áp dụng cách làm việc tận dụng thời gian và địa điểm một cách hiệu quả như làm việc 

tại nhà bằng máy tính. 

 ６ Tạo môi trường sống thân thiện với trẻ em và người nuôi dạy trẻ, và đảm bảo an toàn. 

(Ví dụ)・Tăng số lượng cửa hàng và cơ sở có phòng cho con bú hay có dịch vụ miễn phí cho trẻ nhỏ để 

hộ gia đình dễ dàng đưa con đến cùng.. 

      ・Nâng cấp các cơ sở, công viên, và giao thông công cộng để loại bỏ các rào chắn (Làm 

cho hộ gia đình có đưa con đi cùng và nhiều người khác có thể sử dụng dễ dàng hơn) 

       ・Giáo dục cho trẻ phòng chống thiên tai, phòng chống tội phạm, và an toàn giao thông, v.v. 

７ Phòng chống ngược đãi trẻ em (nhục hình, chửi mắng, bỏ mặc trẻ, v.v.) 

 ８  Hỗ trợ trẻ em không thể sống cùng gia đình 

(Ví dụ) ・Tiếp nhận trẻ tại cơ sở và hỗ trợ trẻ tự lập sau khi rời khỏi cơ sở hỗ trợ 

・Tăng số lượng bố mẹ nuôi và cơ sở nuôi dưỡng tập thể dưới hình thức hộ gia đình: 

Family home (5 đến 6 trẻ em được bố mẹ nuôi dưỡng), v.v. 

９ Hỗ trợ cho con cái của bố mẹ đơn thân và gia đình của họ 

(Ví dụ) Hỗ trợ xin việc làm của bố mẹ, nuôi dạy con cái, hỗ trợ trong việc quyết định cấp dưỡng 

con cái, sắp xếp thăm viếng của bố mẹ, v.v. 

10 Hỗ trợ cho trẻ em khuyết tật và gia đình của họ 

(Ví dụ) ・Cơ chế trẻ em khuyết tật và gia đình có thể nhận dịch vụ phúc lợi và trị liệu theo phân 

loại và mức độ khuyết tật.  

・Tạo môi trường học tập và hỗ trợ học tập để chuẩn bị tự lập và hòa nhập vào xã hội sau 

khi tốt nghiệp. 

11 Không biết 

Câu 26 Nếu tỉnh Hiroshima nỗ lực cố gắng liên quan đến trẻ em thì bạn nghĩ tỉnh nên chú trọng vào 

những phần nào? (Từ 1~10 hãy chọn 3 câu mà bạn nghĩ phù hợp nhất và khoanh tròn. Câu 

số 11 chỉ được chọn 1 câu và khoanh tròn) 
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Câu 27 Trường hợp câu trên trả lời từ 1～10, nếu có lý thì hãy cho tôi biết. Nếu không có lý do thì 

không cần ghi cũng được. 

Số bạn đã chọn Lý do (viết tự do) 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Đến đây là đã hoàn tất tất cả câu hỏi. Cảm ơn sự hợp tác của bạn. 

 


